
Số hộ Nhân khẩu Số hộ Số khẩu Tỷ lệ (%) Số hộ Số khẩu Tỷ lệ (%)

A B 1 2 3 4 5=3/1 6 7 8=6/1

I Khu vực thành thị          113.833          464.522          3.010         13.095 2,64          3.875         15.959 3,40

1 Huyện Kbang              4.530            18.313             171              660 3,77             441           1.865 9,74

2 Huyện Đak Đoa              4.580            17.729             129              506 2,82             147              633 3,21

3 Thị xã Ayun Pa              5.858            24.477               61              233 1,04             174              700 2,97

4 Huyện Chư Prông              2.778            12.515             118              520 4,25             260           1.130 9,36

5 Huyện Ia Pa

6 Thành phố Pleiku            48.382          200.345               78              310 0,16             197              788 0,41

7 Huyện Kông Chro              2.695            11.590             821           4.124 30,46             515           2.319 19,11

8 Huyện Đak Pơ              1.535              5.403             166              612 10,81             186              634 12,12

9 Huyện Krông Pa              3.376            13.585             135              582 4,00             123              448 3,64

10 Thị xã An Khê            11.508            46.633             123              441 1,07             282           1.080 2,45

11 Huyện Phú Thiện              4.877            21.551             234              966 4,80             448           1.866 9,19

12 Huyện Chư Pưh              2.955            12.862             288           1.364 9,75             176              828 5,96

13 Huyện Mang Yang              2.905            11.937             141              543 4,85             194              785 6,68
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14 Huyện Chư Sê              7.905            28.528             168              733 2,13             205              799 2,59

15 Huyện Chư Păh              3.466            12.719               90              333 2,60             283           1.128 8,17

16 Huyện Ia Grai              3.142            11.539             244              977 7,77             156              596 4,96

17 Huyện Đức Cơ              3.341            14.796               43              191 1,29               88              360 2,63

II Khu vực nông thôn          269.301       1.148.369        35.540       159.651 13,20        33.378       147.654 12,39

1 Huyện Kbang            13.650            53.780          2.371           9.254 17,37          2.686         10.883 19,68

2 Huyện Đak Đoa            26.896          112.672          3.137         14.976 11,66          2.250           9.944 8,37

3 Thị xã Ayun Pa              3.988            18.718             191              798 4,79             260           1.091 6,52

4 Huyện Chư Prông            28.916          123.256          4.659         20.877 16,11          3.895         17.785 13,47

5 Huyện Ia Pa            14.083            62.289          2.488         10.849 17,67          1.547           6.724 10,98

6 Thành phố Pleiku            13.768            57.744             170              677 1,23             325           1.277 2,36

7 Huyện Kông Chro              9.985            45.933          4.212         21.222 42,18          1.404           6.780 14,06

8 Huyện Đak Pơ              9.893            36.592             836           3.248 8,45             746           2.814 7,54

9 Huyện Krông Pa            17.299            80.255          3.109         14.487 17,97          2.389         11.082 13,81

10 Thị xã An Khê              6.130            21.811             163              559 2,66             225              809 3,67

11 Huyện Phú Thiện            14.829            65.177          1.051           4.633 7,09          2.294         10.768 15,47

12 Huyện Chư Pưh            14.823            69.347          1.844           8.898 12,44          2.051         10.204 13,84
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13 Huyện Mang Yang            14.531            63.684          2.706         11.312 18,62          3.095         13.723 21,30

14 Huyện Chư Sê            23.142          100.092          2.329         10.897 10,06          2.205           9.883 9,53

15 Huyện Chư Păh            17.133            70.238          1.752           7.464 10,23          2.977         12.554 17,38

16 Huyện Ia Grai            24.072            99.600          2.145           8.682 8,91          2.439         10.073 10,13

17 Huyện Đức Cơ            16.163            67.181          2.377         10.818 14,71          2.590         11.260 16,02

III Tổng cộng toàn tỉnh  (I+II)          383.134       1.612.891        38.550       172.746 10,06        37.253       163.613 9,72

1 Huyện Kbang            18.180            72.093          2.542           9.914 13,98          3.127         12.748 17,20

2 Huyện Đak Đoa            31.476          130.401          3.266         15.482 10,38          2.397         10.577 7,62

3 Thị xã Ayun Pa              9.846            43.195             252           1.031 2,56             434           1.791 4,41

4 Huyện Chư Prông            31.694          135.771          4.777         21.397 15,07          4.155         18.915 13,11

5 Huyện Ia Pa            14.083            62.289          2.488         10.849 17,67          1.547           6.724 10,98

6 Thành phố Pleiku            62.150          258.089             248              987 0,40             522           2.065 0,84

7 Huyện Kông Chro            12.680            57.523          5.033         25.346 39,69          1.919           9.099 15,13

8 Huyện Đak Pơ            11.428            41.995          1.002           3.860 8,77             932           3.448 8,16

9 Huyện Krông Pa            20.675            93.840          3.244         15.069 15,69          2.512         11.530 12,15

10 Thị xã An Khê            17.638            68.444             286           1.000 1,62             507           1.889 2,87
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11 Huyện Phú Thiện            19.706            86.728          1.285           5.599 6,52          2.742         12.634 13,91

12 Huyện Chư Pưh            17.778            82.209          2.132         10.262 11,99          2.227         11.032 12,53

13 Huyện Mang Yang            17.436            75.621          2.847         11.855 16,33          3.289         14.508 18,86

14 Huyện Chư Sê            31.047          128.620          2.497         11.630 8,04          2.410         10.682 7,76

15 Huyện Chư Păh            20.599            82.957          1.842           7.797 8,94          3.260         13.682 15,83

16 Huyện Ia Grai            27.214          111.139          2.389           9.659 8,78          2.595         10.669 9,54

17 Huyện Đức Cơ            19.504            81.977          2.420         11.009 12,41          2.678         11.620 13,73
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